CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ DUNG SAI LẮP GHÉP
1. Khái niệm
1.1 Bản chất của tính đổi lẫn chức năng
Khi thiết kế chế tạo một máy hay một bộ phận máy, đòi hỏi phải có những yêu cầu kỹ thuật nhất định gọi là chỉ tiêu sử dụng máy (A)
Máy hay bộ phận máy được cấu thành bởi các chi tiết máy.
Các thông số hình học, cơ học… của chi tiết máy được gọi là các thông số chức năng của chi tiết máy (Ai).
Mối quan hệ giữa chỉ tiêu sử dụng máy (A) và thông số chức năng của chi tiết máy (Ai) được biểu diễn theo quan hệ hàm số có dạng như sau:
	A =f(A1, A2, A3, … An)
A
Giá trị các thông số chức năng của chi tiết máy do quá trình gia công quyết định, chúng là những đại lượng biến đổi độc lập.
Để đảm bảo chỉ tiêu sử dụng máy, các thông số chức năng chỉ được thay đổi trong phạm vi cho phép, gọi là dung sai của thông số chức năng ITi
Do đó chỉ tiêu sử dụng máy không thể có một giá trị kinh tế hợp lý nhất nào đó, mà nó có thể thay đổi trong một phạm vi cho phép, gọi là dung sai của chỉ tiêu sử dụng máy-IT
Giữa dung sai chỉ tiêu sử dụng máy và dung sai của thông số chức năng có mối quan hệ hám số:
ITi=
Các chi tiết máy được chế tạo ra mà dung sai thông số chức năng của chúng thỏa mãn quan hệ trên thì chúng đạt tính đổi lẫn chức năng.
1.1.1 Đổi lẫn hoàn toàn
Loạt gia công được gọi là đổi lẫn chức năng hoàn toàn, nếu tất cả các chi tiết của loạt gia công đều có thể lắp thay thế cho nhau được.
1.1.2 Đổi lẫn không hoàn toàn


CHƯƠNG 2
Kích thước
Kích thước là giá trị bằng số của đại lượng đo chiều dài đơn vị đo được lựa chọn.
Trong chế tạo máy đơn vị đo lường dùng là mm.
1m = 1000 mm;1mm = 1000 µm
a/.Kích thước danh nghĩa 
Là kích thước được xác định bằng tính toán dựa trên cơ sở chức năng của cho tiết,sau đó qui tròn ( về phía lớn hơn) theo các giá trị của dãy kích thước thẳng danh nghĩa tiêu chuẩn
[image: dungsai1]
Kích thước danh nghĩa  của chi tiết trục được kí hiệu là dN (hình 1.1a).
Kích thước danh nghĩa của chi tiết lỗ được kí hiệu là DN (hình 1.1b)
Kích thước danh nghĩa được ghi trên bản vẽ dùng làm gốc để tính các sai lệch kích thước.
 
 
b./Kích thước thực.
Là kích thước nhận được từ kết quả đo trên chi tiết gia công với sai số cho phép .Ví dụ khi đo kích thước trục bằng thước cặp độ chính xác là 1/20,kết quả d0o nhận được là 28,25mm tức là kích thước thực của trục là dt = 28,25mm
Với sai số cho phép là  ± 0,05mm
Kích thước thực ký hiệu dt đối với trục và Dt đối với lỗ.
 
c/ Kích thước giới hạn
Để xác định phạm vi cho phép của sai số chế tạo kích thước,người ta quy định hai kích thước giới hạn:
Kích thước giới hạn lớn nhất là kích thước lớn nhất cho phép khi chế tạo chi tiết ,ký hiệu đối với trục dmax và đối với lỗ Dmax
Kích thước giới hạn nhỏ nhất là kích thước nhỏ nhất cho phép khi chế tạo chi tiết,ký hiệu đối với trục dmin và đối với lỗ Dmax
Vậy điều kiện để kích thước của chi tiết sau khi chế tạo đạt yêu cầu là :
dmin ≤  dt ≤  dmax
                                                                                Dmin ≤ Dt  ≤  Dmax
d/. Sai lệch giới hạn:
Sai lệch giới hạn là sai lệch của các kích thước giới hạn so với kích thước danh nghĩa. Sai lệch giới hạn gồm sai lệch giới hạn trên (es, ES) và sai lệch giới hạn
dưới (ei, EI).
Chi tiết trục: es = dmax – dN ; ei = dmin – dN
Chi tiết lỗ: ES = Dmax – DN ; EI = Dmin – DN
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